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I. DIỄN BIẾN BÃO, MƯA LŨ, SẠT LỞ ĐẤT (theo tin của TT DBKTTVTW)
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và tin bão gần biển Đông:

1.1. Tin áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông:

Sáng 26/08 khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 04h00, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 04h00 ngày 27/08, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 11 đến 17 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ RRTT: cấp 3. 

Do ảnh hưởng của ATNĐ ở vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ RRTT: cấp 1. 
1.2. Tin bão gần biển Đông:
Hồi 4h00 ngày 26/08, vị trí tâm bão Pakhar ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 4h00 ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ RRTT: cấp 3. 

2. Tình hình lũ trên sông Lô, sông Chảy và sông Thao:
Mực nước thượng lưu sông Lô, sông Chảy và sông Thao đang dao động. Lưu lượng đến hồ Tuyên Quang trên sông Gâm giảm. 

Lúc 01h00 ngày 26/8  mực nước trên các sông như sau:

- Sông Lô tại Hà Giang: 100,93m (dưới BĐ2: 0,07m); tại Tuyên Quang: 21,45m (dưới BĐ1: 0,55m).
- Sông Chảy tại Bảo Yên: 72,90 m (dưới BĐ2: 0,10m)

- Sông Thao tại Lào Cai: 80,24m (trên BĐ1: 0,24m); tại Yên Bái: 29,62m (dưới BĐ1: 0,38m)
3. Tin cảnh báo sạt lở đất và lũ quét khu vực vùng núi phía Bắc:
Theo tin của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương: Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 6, từ ngày 24 đến 26/8 nhiều khu vực tại các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét (chi tiết có phụ lục kèm theo).
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 24/8 đến 19h00 ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi mưa rất to; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tà Tổng (Lai Châu)
	92 mm
	
	Phương Viên (Bắc Cạn)
	153 mm

	Thanh Thủy (Hà Giang)
	76 mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	273 mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	147 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	 98 mm

	Sơn Dương (Tuyên Quang)
	   276 mm
	
	Đại Từ (Thái Nguyên) 
	91 mm

	Na Hang (Tuyên Quang)
	109 mm
	
	Kim Tân (Thanh Hóa )
	72 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 25/8 đến 07h00 ngày 26/8, khu vực khắp cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Nam Định (Nam Định)
	47 mm
	
	Chư Prông (Gia lai)
	77 mm

	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	73 mm
	
	Buôn Hồ (Đắc Lắc)
	52 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	43 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	93 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 22/8 đến 19h00 ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ có tổng lượng phổ biến từ 70-140mm (tập trung chủ yếu vào ngày 24-25/8); một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Yên Thủy (Hòa Bình)
	141 mm
	
	Sơn Dương (Tuyên Quang)
	298 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	182 mm
	
	Na Hang (Tuyên Quang)
	166 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	179 mm
	
	Phương Viên (Bắc Cạn)
	203 mm

	Yên Minh (Hà Giang)
	204 mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	315 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	146 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	145 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước lúc 7h00 ngày 26/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 6,12m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,21m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục lên. Đến 7h00 ngày 27/8 mực nước tại Hà Nội ở mức 6,50m, đến 19h00 ngày 26/8, mực nước tại Phả Lại ở mức 2,69m.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 24/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,05m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,71m. Lúc 7h00 ngày 26/8 mực nước tại Tân Châu là 2,73m, tại Châu Đốc là 2,25m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều, đến ngày 29/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,85m; tại Châu Đốc ở mức 2,45m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

1.1. Về tình hình thủy văn: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 25/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

 (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)

	Sơn La
	7h
	25/8
	213,17
	119,13
	6.725
	4.503
	213

	
	7h
	26/8
	213,13
	119,10
	4.497
	4.497
	

	Hòa Bình
	7h
	25/8
	111,72
	16,84
	5.690
	5.690
	115

	
	7h
	26/8
	111,70
	16,85
	5.690
	5.690
	

	Tuyên Quang
	7h
	25/8
	118,17
	50,02
	3.338
	344
	118

	
	7h
	26/8
	119,95
	53,76
	2.634
	1.718
	

	Thác Bà
	7h
	25/8
	58,06
	24,25
	500
	580
	58

	
	7h
	26/8
	58,19
	24,54
	0.00
	580
	


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 

- Hiện nay, hồ Thủy điện Hòa Bình đang mở 02 cửa xả đáy; hồ Sơn La đang mở 01 cửa xả đáy; hồ Thác Bà mở 02 cửa xả mặt; hồ Tuyên Quang mở 03 cửa xả đáy.
- Kết quả tính toán của các đơn vị Tư vấn: Hồ Sơn La 05/06 đơn vị đề nghị mở thêm 01 cửa xả đáy; hồ Hòa Bình: 05/06 đơn vị đề nghị mở thêm 01 cửa xả đáy; hồ Tuyên Quang: 02/06 đơn vị đề nghị mở 01 cửa và 01/06 đơn vị đề nghị mở thêm 02 cửa xả đáy; hồ Thác Bà: 05/06 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng.
2. Về hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 25/8/2017 của Vụ An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi)

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 70-85% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 55-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế. 
- Tình hình vận hành: Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) đang vận hành xả với lưu lượng 100 m3/s từ 06h30 ngày 25/8/2017; hồ Yên Lập (Quảng Ninh) đang xả với lưu lượng 250 m3/s từ 12h00 ngày 25/8/2017; hồ Dầu Tiếng đang xả với lưu lượng 100m3/s.
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và kiểm tra ổn định công trình.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Từ ngày 23/8 đến 25/8/2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức 03 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6 và mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên; trong đó ngày 25/8, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Nguyên và đi thực địa, kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả trên địa bàn huyện Định Hóa, Thái Nguyên.
- Ngày 25/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có các công điện số 46/CĐ-TW và số 47/CĐ-TW gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang lệnh mở 03 cửa xả đáy; các công văn số 101/TWPCTT (ngày 24/8), 102/TWPCTT và 105/TWPCTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các Bộ ngành liên quan về việc đảm bảo an toàn hạ du khi mở cửa xả hồ Thác Bà, Tuyên Quang.

- Ngày 25/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện số 48/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bộ ngành liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão Pakhar và tình hình mưa, lũ sau bão số 6.
- Ngày 26/8, Văn phòng Ban Chỉ đao Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện số 49/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận và các đơn vị liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với Áp thấp nhiệt đới.
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về bão, cảnh báo nhanh về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về diễn biến và công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và công tác chỉ đạo, ứng phó với bão Parkhar.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, diễn biến của bão; chuyển tin và đôn đốc các địa phương triển khai công tác sẵn sàng ứng phó.
2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại mưa lũ sau bão số 6. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Nguyên có báo cáo số 134/BC-VPTT ngày 25/8/2017 về tình hình mưa lũ và thiệt hại trên địa bàn các huyện Đại Từ và Định Hóa. 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã triển khai các biện pháp ứng phó với bão Parkhar.
- Các tỉnh, thành phố hạ du các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng tổ chức triển khai các biện pháp chủ động ứng phó để hạn chế thiệt hại do tác động từ xả lũ hồ chứa.
VI. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI 
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Cạn, tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 6 tính đến 17h00 ngày 25/8/2017 như sau:
- Về người: 02 người chết (Thái Nguyên: 02 người do lũ cuốn vào ngày 25/8/2017); 01 người mất tích (Hà Giang).
- Về nhà: 05 nhà bị sập hoàn toàn (Yên Bái: 02; Tuyên Quang: 03); 387 nhà bị hư hỏng (Yên Bái: 130; Tuyên Quang: 11; Hà Giang: 145; Thái Nguyên: 31, Bắc Cạn: 70).
- Về nông, lâm nghiệp: 1.502 ha lúa bị thiệt hại  (Tuyên Quang: 165ha; Hà Giang: 221ha; Thái Nguyên: 612ha; Yên Bái: 25ha; Bắc Cạn: 478ha); 294ha hoa màu bị hư hỏng (Tuyên Quang: 87,5ha; Hà Giang: 200ha; Thái Nguyên: 04ha; Yên Bái: 0,42ha; Bắc Cạn: 2,5ha); 1.720 con gia cầm bị chết (Tuyên Quang: 400; Thái Nguyên: 50; Yên Bái: 1.270); 13 con gia súc bị chết (Hà Giang: 05; Thái Nguyên: 06; Yên Bái: 01; Lạng Sơn: 01).
- Về giáo dục: 10 điểm trường bị hư hỏng (Yên Bái: 01; Bắc Cạn: 02; Hà Giang: 05; Thái Nguyên: 02).

- Về giao thông: 
+ Tại Bắc Kạn, Quốc lộ 3C bị sạt lở 15.000 m3 đất đá đoạn từ Km35+00 ÷ Km67+900 và ngập 100m tại vị trí Km41+200; tại Thái Nguyên, sạt lở 200m đoạn đi qua địa bàn xã Yên Đổ, huyện Phú Lương.
+ Một số tuyến đường tỉnh, liên huyện, liên thôn bị sạt lở với tổng khối lượng 9.952 m3 đất đá (Bắc Cạn: 5.122; Tuyên Quang: 3.450; Hà Giang: 1.380) và sạt lở 820m trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

+ Hiện tại, các tuyến đường cơ bản đã được thông tuyến, riêng đối với các điểm sạt lở tại tỉnh Hà Giang và các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên việc lưu thông còn khó khăn.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.
(Chi tiết phụ lục gửi kèm theo)

VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên tiếp tục thực hiện Công điện số 1262/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện số 43/CĐ-TW và 48/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT về việc ứng phó với mưa lũ sau bão số 6 và diễn biến của cơn bão Parkha.
- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận thực hiện Công điện số 49/CĐ-TW của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT về việc ứng phó với diễn biến của Áp thấp nhiệt đới.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố hạ du các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng tiếp tục triển khai các nội dung thông báo số 101/TWPCTT ngày 24/8; số 102/TWPCTT và số 105/TWPCTT ngày 25/8.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của cơn bão Pakhar, tình hình mưa lũ sau bão số 6, việc xả lũ hồ chứa, công tác điều hành của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
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